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Mẫu phiếu số 01 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VƯỜN 

HỘ ĐỒNG BÀO DTTS TRÊN ĐỊA BÀN XÃ……………… 
 

A/ Thông tin chung: 

Họ và tên hộ:…………………..…………………………….. 

Địa Chỉ: ……………, xã……………………… 

 Số lao động trong gia đình:…………………lao động. 

Thuộc diện (ghi hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ chính sách,…..):…….…… 

…………………..………………………….………………………………….….…… 

B. Thông tin điều tra, khảo sát: 

1/ Thực trạng vườn hộ gia đình (tích X vào ô lựa chọn):  Có   Không     

Nếu có tiếp tục lấy thông tin: 

2/ Hiện trạng vườn hộ (trừ các công trình nhà ở, công trình phụ,…): 

- Diện tích:………………….m2. 

- Vườn đã được cải tạo gọn gàng, bố trí cây trồng hợp lý, không gian vườn xanh – sạch – 

đẹp hay chưa?................................................................................................................... 

…………………………………………….…………………………………………… 

 Hàng rào: Có   Không         Loại hàng rào:……….………………………. 

………………………………..……………….……………………………………… 

- Các loại cây trồng đang có (liệt kê các loại cây trồng chính): 

………………………………..……………….……………………………………… 

………………………………..……………….……………………………………… 

………………………………..……………….……………………………………… 

………………………………..……………….……………………………………… 

………………………………..……………….……………………………………… 

- Nguồn nước tưới (ghi rõ nước giếng, tự chảy, thuỷ lợi,….):………………………… 

…………………………………………….…………………………………………… 

Số thứ tự:………………. 
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…………………………………………….…………………………………………… 

3. Vẽ minh hoạ sơ bộ hiện trạng vườn (có biểu sơ đồ vị trí cải tạo vườn tạp kèm 

theo) 

4. Dự kiến đề xuất định hướng cải tạo vườn tạp của chủ hộ(1) 

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….……………………………………………

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….……………………………………………

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………… 

 

Người được khảosát ……….., ngày       tháng      năm 2024 

Người thực hiện khảo sát 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Gồm: (1) Triển khai làm hàng rào xanh (như Tre, nứa, lồ ô,…) hoặc hàng rào lưới B40; (2) Trồng các loại rau, đậu các 

loại; (3) Trồng dược liệu; (4) Trồng các loại cây ăn quả, cà phê, Mắc ca,…; (5) Trồng các loại cây cảnh,… 
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